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A.
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

Trong các câu sau, mỗi câu chỉ có một phương án đúng. Thí sinh chọn các chữ cái A, B, C hoặc D đúng trước phương án đúng để ghi vào giấy làm bài của thí sinh.
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D. 64.
2. Giá trị của biểu thức 
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D. 0.
3. Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = (1 – m)x + m – 2 đi qua điểm A(2; 1) ?
A. m = -2



B. m = -1



C. m = 0



D. m = 2.
4. Với giá trị nào của a và b thì hệ phương trình 
[image: image5.wmf]2xbya
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 nhận cặp (1; 3) làm nghiệm ?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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5. Với giá trị nào của m, phương trình 
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 có nghiệm kép ?
A. m = -2



B. 
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C. 
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D. 
[image: image13.wmf]m1.

=


6. Cho hàm số 
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(1). Kết luận nào sau đây sai?
A. Hàm số (1) đồng biến trên 
[image: image15.wmf].
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B. Đồ thị hàm số (1) đi qua gốc toạ độ.

C. Đồ thị hàm số (1) là một đường thẳng.

D. Hàm số (1) đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.
7. Một tam giác có 3 cạnh, có độ dài lần lượt là: 3cm, 4cm, 5cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng:


A. 1,5cm



B. 2cm



C. 2,5cm




D. 3,5cm.

8. Gọi 
[image: image16.wmf],
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 số đo hai góc nhọn của một tam giác vuông, 
[image: image17.wmf].
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 Hệ thức nào sau đây không đúng ?
A. 
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D. 
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9. Cung tròn của hình quạt có bán kính bằng 
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 ứng với một góc 600, có độ dài bằng:


A. 
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B. 2cm
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D. 
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10. Mặt cầu bán kính R, có diện tích bằng:


A. 
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C. 
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D. 
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11. Hình nón có chiều cao 16cm và bán kính đường tròn đáy 12cm, có diện tích xung quanh bằng:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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12. Một hình trụ có diện tích xung quanh là 
[image: image34.wmf]2
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 chiều cao 2dm, có bán kính đáy bằng:


A. 0,5dm



B. 1dm




C. 1,5dm



D. 3dm.







B.
PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Bài 1. (3.0 điểm)


1. 
Rút gọn biểu thức: 
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2. 
Cho hàm số 
[image: image37.wmf]2
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 có đồ thị (P) và đường thẳng (d): y = ax + b



a. Vẽ đồ thị (P). Gọi A, B là hai điểm thuộc (P) có hoành độ lần lượt là -1 và 2. Đường thẳng (d) đi qua hai điểm A và B, hãy xác định a, b.


b. Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại E và trục tung tại F. Tính diện tích tam giác OEF (biết O là gốc toạ độ).
Bài 2. (2.0 điểm)

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu đem số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thường là 3 và số dư là 4; còn nếu đem số đó chia cho tích các chữ số của nó thì được thương là 2 và số dư là 5.
Bài 3. (2.0 điểm)


Cho tam giác vuông ABC (vuông góc tại A). Tại một điểm D trên cạnh huyền BC, kẻ đường thẳng (d) vuông góc với đường thẳng BC sao cho: (d) cắt cạnh AC tại điểm F và cắt cạnh AB kéo dài tại điểm E 
[image: image38.wmf](
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 Gọi H là giao điểm của BF và CE.

1. Chứng minh 
[image: image39.wmf]BHCE
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và tứ giác EADC nội tiếp trong một đường tròn, xác định tâm O của đường tròn này.


2. Tia DH cắt đường tròn ngoại tiếp tứ giác EADC tại điểm K. Chứng minh AK // BH.

....... HẾT .......
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